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2

13h30

Thầy Kiên
Phòng máy 

nhà D

Thực hành 5s
16h30 -

16h45

Tự học Phòng học
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16h45 - 
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Thầy Lanh Sân thể dục
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Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CLC CNOT- 

K11
ĐI THỰC TẬP

Tên lớp

quản lý

Thời 

gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Tiếng Nhật 
8h00 - 

11h15
Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15

Thầy 

Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D

BD và SC 

hệ thống 

điện ô tô

13h30 -

16h30

Quy trình 

bảo dưỡng 

xe hơi đời 

mới

13h30 -

16h30

BD và SC hệ 

thống điện ô 

tô

13h30 -

16h30

BD và SC hệ 

thống điện ô 

tô

13h30 -

16h30

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

13h30

Thầy Thi PTH 03
Thầy 

Trường

Lô A36, 

Đức Diễn, 

Bắc Từ 

Liêm

Thầy Thi PTH 03 Thầy Thi PTH 03 Cô Vân 402D

Thực hành 

5s

16h30 -

16h45

Thực hành 

5s

16h30 -

16h45

Thực hành 

5s

16h30 -

16h45

Thực hành 

5s

16h30 -

16h45

Thực hành 

5s

16h30 -

16h45

Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học

GDTC
16h45 - 

17h30
GDTC

16h45 - 

17h30
GDTC

16h45 - 

17h30
GDTC

16h45 - 

17h30

Hoạt động 

cộng đồng

16h45 - 

17h30

Thầy Thiện
Sân thể 

dục
Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Thiện Sân thể dục Thầy Lanh

Trường 

HTT

CLC CNOT- 

K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CLC CNOT- 

K11
ĐI THỰC TẬP

Tên lớp

quản lý

Thời 

gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Tiếng Nhật 
8h00 - 

11h15
Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15 Tiếng Nhật 8h00 - 11h15

Thầy 

Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D
Thầy Chung

Tầng 5 nhà 

D

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu

13h30
Lập trình 

với Python
13h15

Lập trình với 

Python
13h15

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

13h15
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
13h30

Cô Hồng
Phòng máy 

nhà D
Thầy Tuấn

Phòng máy 

nhà D
Thầy Tuấn

Phòng máy 

nhà D
Thầy Quân

Phòng máy 

nhà D
Cô Hồng

Phòng máy 

nhà D

Thực hành 5s
16h30 -

16h45
Thực hành 5s

16h30 -

16h45
Thực hành 5s

16h30 -

16h45
Thực hành 5s

16h30 -

16h45
Thực hành 5s 16h30 -16h45

Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học Tự học Phòng học

GDTC
16h45 - 

17h30
GDTC

16h45 - 

17h30
GDTC

16h45 - 

17h30
GDTC

16h45 - 

17h30

Hoạt động 

cộng đồng

16h45 - 

17h30

Thầy Thiện Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Lanh Sân thể dục Thầy Thiện Sân thể dục Thầy Lanh Trường HTT

CLC CNTT- 

K12

Sáng

Chiều

Trang 3


